
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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KẾ HOẠCH 

Đi thăm và tặng quà của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang 

đối với một số người có công với cách mạng nhân dịp 100 năm xây dựng và 

phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm NhaTrang được công 

nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hoà (22/4/2009-22/4/2024) 

 

Căn cứ Thông báo số 799-TB/TU ngày 24/11/2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về 

việc kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy 

Nha Trang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng 

Đảng và công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thị trấn Nha Trang; 

Căn cứ Thông báo số 09-TB/BCĐ ngày 09/11/2023 của Ban Chỉ đạo về kết 

luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm 

thành lập thị trấn Nha Trang (1924-2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Kế hoạch số 9527/KH-UBND ngày 16/11/2023 của UBND thành phố 

Nha Trang về tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và 

phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là 

đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 – 22/4/2024). 

Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận TQVN 

thành phố Nha Trang tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà của thành phố đối với 100 đối 

tượng người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I 

trực thuộc tỉnh Khánh Hoà (22/4/2009-22/4/2024), nội dung cụ thể như sau: 

I. LỊCH THĂM TẶNG QUÀ CỤ THỂ: 

Đoàn thứ 1. Do đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 

Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy làm Trưởng đoàn; các thành 

viên gồm có: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố đi thăm. 

- Thời gian đi thăm: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của 05 đối tượng, cụ thể:  

ơSTT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 Đặng Thị Bích 1934 Mẹ VNAH 
14/22 Trần Hưng 

Đạo, Lộc Thọ 

2 Lê Thị Minh Thủy 1963 Mẹ VNAH 
100/5A Trần Phú, 

Lộc Thọ 

3 Phạm Thị Xuyến 1927 Cán bộ LTCM 
19 Trần Văn Ơn, 

Lộc Thọ 



2 

4 Lê Thị Minh Hãnh 1949 

Anh hùng LTVT, Thương 

binh 4/4 

 

27 Trần Quang 

Khải, Lộc Thọ 

5 Nguyễn Văn Phúc 1954 CĐHH 
72 Hoàng Hoa 

Thám, Lộc Thọ 

 

2. Đoàn thứ 2: Do đồng chí Trần Xuân Lãm - Phó Bí Thư Thường trực Thành 

ủy thành phố làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm: 

- Thời gian đi thăm: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của 05 đối tượng, cụ thể: 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 Ngô Dưỡng 1932 CĐHH 
18/12 Trần Quang 

Khải, Lộc Thọ 

2 Nguyễn Thị Hạnh 1946 
Thương binh 4/4, CĐHH, 

Tù đày 

74B Huỳnh Thúc 

Kháng, Tân Lập 

3 Huỳnh Thị Tám 1947 
Thương binh 4/4, CĐHH, 

Tù đày  

85A Bạch Đằng, 

Tân Lập 

4 Võ Thị Chỉ 1933 
Thương binh 4/4, CĐHH, 

Tù đày 

48 Lê Đại Hạnh, 

Tân Lập 

5 Lê Xuân Hạnh 1950 
Thương binh 2/4, CĐHH, 

Tù đày 

22A Tô Hiến 

Thành, phường 

Tân Lập 
 

3. Đoàn thứ 3: Do đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Ban chỉ huy Quân 

sự thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm: 

- Thời gian đi thăm: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của 05 đối tượng, cụ thể: 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 
Nguyễn Văn 

Thám 
1945 Thương binh ¾,  Tù đày 

38 Hùng Vương, 

phường Lộc Thọ 

2 Lê Thị Liên 1924 Mẹ VNAH 

14 Phan Chu Trinh, 

phường Xương 

Huân 

3 Huỳnh Trướng 1938 
Thương binh ¾, CĐHH, 

Tù đày 

10 Hàn Thuyên, 

phường Xương 

Huân 

4 Nguyễn Ngọc Hòa 1932 CĐHH 81% trở lên 

48 Lê Thành 

Phương, phường 

Phương Sài 

5 Hoàng Tư Nghi 1933 Cán bộ TKN 
29D Thái Nguyên, 

Phước Tân 
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4. Đoàn thứ 4: Do đồng chí Bảo Thọ -  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: 

Đoàn Thanh niên, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm  

- Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 
 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 Sử Khắc Hữu 1965 

Thương binh 3/4, Bệnh binh 

2/3 

2.11 Chung cư 7 

Nguyễn Thiện 

Thuật, Lộc Thọ 

2 
Bùi Trung 

Thành 
1934 Cán bộ LTCM 

17/11D Nguyễn Thị 

Minh Khai, Lộc Thọ 

3 Ngô Thị Định 1952 
Thương binh 4/4, Tù đày 26 Hàn Thuyên, 

Xương Huân 

4 Võ Thị Hồng 1956 
CĐHH 51 Lê Hồng Phong, 

Phước Tân 

5 
Trần Thị Ngọc 

Lan 
1942 

Thương binh ¾ 25 Vạn Kiếp, Phước 

Tân 

6 
Lê Thị Kim 

Chung 
1941 

Mẹ liệt sĩ 30 Lê Chân, Phước 

Tân 

7 
Nguyễn Chí 

Quyết 
1949 Thương binh 4/4 

37 Trần Nguyên 

Hãn, Tân Lập 

8 
Nguyễn Thị 

Duyên 
1948 

Thương binh 3/4, Người HĐKC 

bị nhiễm CĐHH, Người HĐKC 

bị địch bắt tù đày 

126 Nguyễn Hữu 

Huân, phường Tân 

Lập 

9 Trần Đạo Thúy 1931 Cán bộ TKN 
05 Ngô Thời Nhiệm, 

Tân Lập 

10 
Bùi Vĩnh 

Trang 
1959 Thương binh ¼ 

152/4/18 Trần Quý 

Cáp, phường 

Phương Sài 
 

5. Đoàn thứ 5: Do đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Liên đoàn 

Lao động, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm. 

- Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 Vũ Bách Trường 1940 
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH 

32 Tản Viên, 

Phước Hòa 

2 Huỳnh Thọ 1944 
Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày 

89/9 Vân Đồn, 

Phước Hòa 

3 Nguyễn Văn Vịnh 1953 Thương binh 4/4 
30A Nhị Hà, 

Phước Hòa 
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4 Cao Thị Dưỡng 1931 Cán bộ Lão thành cách mạng 
11 Trịnh Phong, 

Phước Tiến 

5 Đỗ Thanh Bình 1949 
Thương binh 2/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH 

103A Nguyễn 

Trãi, Phước Tiến 

6 Cáp Sinh Cung 1932 
Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH 

23 Trịnh Phong, 

Phước Tiến 

7 Phan Thị Trương 1927 Cán bộ Tiền khởi nghĩa 

59 Huỳnh Thúc 

Kháng, Phước 

Tiến 

8 Phí Thị Thành 1950 
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH 

15 Mê Linh, 

Phước Tiến 

9 Ngô Quang Tuấn 1957 Thương binh 4/4 

139 Phương Sài, 

phường Phương 

Sơn 

10 Lương An 1936 
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH 

Hẻm 99 đường 

23/10, Phương 

Sơn 
 

6. Đoàn thứ 6: Do đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng ban Dân vận  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Hội nông 

dân, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở 

 hiện nay 

1 Nguyễn Văn  Sửu 1962 Thương binh ¼ 

Thôn Thái 

Thông 2, Vĩnh 

Thái 

2 Phạm Thị Chạy 1945 
Người HĐKC bị địch bắt tù 

đày 

Thôn Thủy Tú, 

Vĩnh Thái 

3 Trịnh Thế Tân 1950 
Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH 

Thôn Phước 

Tân, Phước 

Đồng 

4 Lương Công Cẩn 1946 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH 

Thôn Phước 

Điền, Phước 

Đồng 

5 Tô Vĩnh Tường 1954 Thương binh 4/4 

24 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phước 

Long 

6 Đoàn Đình Hồng 1950 Thương binh 4/4 

865 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Long 

7 Nguyễn Thị Chững 1941 
Thương binh ¾, Người HĐKC 

bị nhiễm CĐHH 

12 Chế Lan 

Viên, Phước 

Long 
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8 Nguyễn Minh Tùng 1963 
Thương binh 2/4, Bệnh binh 

2/3 

19 Phan Văn 

Trị, Vĩnh 

Nguyên 

9 Bùi Thị Kim Liên 1957 
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH 

81% trở lên 

32 Trần Phú, 

Vĩnh Nguyên 

10 Lê Thị Thu 1948 Thương binh 4/4 

Tổ 1 Trường 

Sơn, Vĩnh 

Trường 
 

7. Đoàn thứ 7: Do đồng chí Trương Văn Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Trưởng ban Tuyên giáo  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Hội Cựu Chiến 

binh, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 Lê Gia Thức 1955 

Thương binh 2/4, Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học 

03 Nguyễn Đình 

Chiểu, Vĩnh Thọ 

2 Nguyễn Văn Thận 1952 Thương binh 4/4 
03 Nguyễn Đình 

Chiểu, Vĩnh Thọ 

3 Võ Thị Đức 1921 Mẹ VNAH 
Tổ 13 Tây 

Nam,Vĩnh Hải 

4 Hoàng Công Thành 1927 Cán bộ TKN 
Tổ 7 Thanh Hải, 

Vĩnh Hải 

5 Võ Hóa 1937 

Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học 

81% trở lên 

Tổ 8 Thanh Hải, 

Vĩnh Hải 

6 Võ Văn Nguyên 1955 Thương binh 3/4 
Tổ 1 Đông Nam, 

Vĩnh Hải 

7 Lương Công Tân 1934 

Thương binh 4/4, Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học 

Tổ 17 Tây Nam, 

Vĩnh Hải 

8 Võ Nghiệp 1946 

Thương binh 4/4, Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học  

Tổ 5 Thanh Hải, 

Vĩnh Hải 

9 
Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
1950 

Thương binh ¾, người HĐKC 

bị địch bắt tù đày 

Thôn Văn Đăng 

1, xã Vĩnh 

Lương 

10 Phạm Công Thiềng 1939 
Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học 

Thôn Lương 

Hòa, Vĩnh 

Lương 
 

8. Đoàn thứ 8: Do đồng chí Lê Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Hội Phụ nữ, 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 
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Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 
 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 Trần Hữu Ích 1928 Cán bộ TKN 
Tổ 7 Hà Ra, 

Vĩnh Phước 

2 Phạm Thị Thu 1946 

Thương binh 2/4, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày, 

Người Có công giúp đỡ cách 

mạng 

Tổ 15 Phương 

Mai, Vĩnh 

Phước 

3 Nguyễn Đức Hùng 1953 

Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày 

Tổ 15 Phương 

Mai, Vĩnh 

Phước 

4 Đặng Văn Phong 1929 
Người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày 

Tổ 21 Hòn 

Chồng, Vĩnh 

Phước 

5 Châu Hưng Và 1952 

Thương binh 4/4, Bệnh binh 

2/3, Người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học 

Tổ 24 Hòn 

Chồng, Vĩnh 

Phước 

6 Phan Bình Lục 1934 

Thương binh 4/4, Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học 

43 Nguyễn Bặc, 

Vĩnh Hòa 

7 Nguyễn Thị Cảm 1926 
Mẹ VNAH, Thương binh 3/4, 

Người có công giúp đỡ CM  

34/5 Nguyễn 

Khắc Viện, 

Vĩnh Hòa 

8 Võ Đức Thi 1931 Thương binh 3/4 
180/20 Lý Thái 

Tổ, Vĩnh Hòa 

9 Nguyễn Chí Tro 1950 

Thương binh 3/4, Người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày 

77/32 Nguyễn 

Chích, Vĩnh 

Hòa 

10 Đỗ Xuân Trường 1946 Cha liệt sĩ 
54 Hồ Thị Mây, 

Vĩnh Hòa 
 

9. Đoàn thứ  9: Do đồng chí Lê Xuân Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố - Trưởng đoàn, các thành viên 

gồm có: Liên đoàn Lao động, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi 

thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 Phạm Minh Thành 1942 

Thương binh ¾, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH, 

người HĐKC bị địch bắt tù 

đày 

Thôn Phước Tân, 

Phước Đồng 
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2 Lê Văn Minh 1930 
Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH 
Thôn Phước Tân, 

Phước Đồng 

3 Lê Ngọc Sanh 1944 
Thương binh 3/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH 
33 Phan Vinh, 

Vĩnh Nguyên 

4 
Biện Thị Minh 

Phúc 
1950 

Thương binh 4/4, Người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH, 

Người HĐKC bị địch bắt 

tù đày 

17/17 Hoàng Diệu, 

Vĩnh Nguyên 

5 Lương Anh Minh 1949 
Bệnh binh 2/3 Tổ 1 Bình Tân, 

Vĩnh Trường 
 

10. Đoàn thứ 10: Do đồng chí Cao Xuân Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố - Trưởng đoàn, các thành viên gồm có: Đoàn 

Thanh niên, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 Tạ Xuân Hiển 1959 Bệnh binh 1/3 
6/2B Nguyễn Thị 

Định, Phước Long 

2 Đào Thị Lưu 1932 Mẹ VNAH 
2/7 Đông Phước, 

Phước Long 

3 Phan Nhạn 1933 

Anh hùng LLVT, Thương 

binh 4/4, Người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH 

117/3 Lý Nam Đế, 

Phước Long 

4 Nguyễn Đức Quân 1946 
Anh hùng LLVT, Thương 

binh 1/4 

33A/29 Phước 

Long, Phước Long 

5 Hoàng Thái Tôn 1952 Thương binh ¾ 
38 Võ Thị Sáu, 

Phước Long 

 

11. Đoàn thứ 11: Do đồng chí Đặng Quốc Bảo - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Trưởng đoàn, các thành viên gồm có: 

Hội Nông dân, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng Nơi ở hiện nay 

1 
Phạm Văn 

Chiến 
1949 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

62B Thống Nhất, 

Vạn Thắng 

2 Lê Thành Hổ 1933 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù đày 

Phú Thạnh 1, 

Vĩnh Thạnh 

3 
Nguyễn Văn 

Hanh 
1944 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

Phú Vinh 1, Vĩnh 

Thạnh 
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nhiễm chất độc hóa học 

4 
Nguyễn Văn 

Dân 
1930 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

Xuân Lạc, Vĩnh 

Ngọc 

5 Trần Thị Thía 1950 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù đày 

Xuân Lạc, Vĩnh 

Ngọc 

6 Huỳnh Hà 1942 Thương binh 2/4 
Ngọc Hội 2, Vĩnh 

Ngọc 

7 Trần Bá 1946 
Thương binh ¼ Đồng Nhơn, Vĩnh 

Trung 

8 Đỗ Thị Hơn 1946 
Người có công giúp đỡ 

cách mạng 

Đồng Nhơn, Vĩnh 

Trung 

9 Phan Tấn Thiền 1959 
Thương binh 2/4 Như Xuân 2, 

Vĩnh Phương 

10 
Nguyễn Văn 

Cường 
1958 Thương binh ¼ 

Như Xuân 1, 

Vĩnh Phương 

 

12. Đoàn thứ  12: Do đồng chí Lưu Thành Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Nha Trang  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Ban chỉ huy 

Quân sự thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở 

hiện nay 

1 Vũ Thanh Bình 1950 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

244 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hải 

2 Nguyễn Viết Chí 1944 Bệnh binh 2/3 

Lô 10 đường 12 

Khu đô thị VCN 

Phước  Hải, 

Phước Hải 

3 
Nguyễn Thị Bạch 

Cúc 
1935 

Thương binh 3/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

304/9 Lê Hồng 

Phong, Phước 

Hải 

4 Cao Xuân Được 1947 

Thương binh 4/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

02 Võ Văn Ký, 

Phương Sài 

5 Nguyễn Đông 1934 
Người HĐKC bị địch bắt tù, 

đày 

30 Thái 

Nguyên, 

Phương Sài 

13. Đoàn thứ 13: Do đồng chí Nguyễn Văn Minh -  Thành ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: 

Hội Cựu chiến binh, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 
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Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể 
 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 Bùi Thị Năm 1934 

Thương binh 2/4, Người 

hoạt động kháng bị địch bắt 

tù đày 

16 Nguyễn Gia 

Thiều, Vạn 

Thạnh 

2 Võ Thanh Trà 1941 

Thương binh 2/4, Người 

hoạt động kháng bị địch bắt 

tù đày 

01 Nguyễn Thái 

Học, Vạn Thạnh 

3 Hoàng Giới 1942 Thương binh ¾ 
63 Thống Nhất, 

Vạn Thạnh 

4 Trần Hiệp 1949 

Thương binh 2/4, Người 

hoạt động kháng bị địch bắt 

tù đày, Người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học 

46A Yết Kiêu, 

Vạn Thắng 

5 Vũ Minh Hùng 1930 

Thương binh 3/4, Người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

71/6 đường 2/4, 

Vạn Thắng 

 

14. Đoàn thứ 14: Do đồng chí Lê Đại Dương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Nha Trang  - Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Đoàn 

Thanh niên, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đi thăm 

Thời gian: dự kiến từ ngày 20-25/3/2024. 

Địa điểm: Tại nhà riêng của đối tượng, cụ thể 
 

STT  Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đối tượng 

Nơi ở  

hiện nay 

1 
Nguyễn Quang 

Huấn 
1928 

Người hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt tù, đày 

Tổ 7 Lư Cấm, 

Ngọc Hiệp 

2 Lưu Văn Tân 1942 
Người hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt tù, đày 

Tổ 10 Vĩnh Hội, 

Ngọc Hiệp 

3 Hồ Thị Đi 1931 

Vợ liệt sĩ, Người hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, 

đày 

Tổ 10 Vĩnh Hội, 

Ngọc Hiệp 

4 Nguyễn Thị Bân 1937 
Người có công giúp đỡ cách 

mạng 

Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Hiệp 

5 Trần Đức Thắng 1946 Thương binh ¾ 
Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Hiệp 
 

 

 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố:  

 Bố trí xe, xếp lịch cho Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố , 

UBMTTQ thành phố đi thăm, tặng quà theo kế hoạch. 

 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

 - Chuẩn bị quà của thành phố. 
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 - Chủ động phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố xếp lịch Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố , UBMTTQ 

thành phố đi thăm, tặng quà theo kế hoạch.  

 - Chủ động liên hệ với Trưởng các đoàn đi thăm để thống nhất thời gian và  

thông báo đến các thành viên trong Đoàn công tác, UBND các xã, phường và các gia 

đình chinh sách. 

 3. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động 

thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Nông dân: Cử Lãnh đạo tham gia cùng Đoàn đến thăm, tặng quà các đối tượng chính 

sách theo phân công. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phối hợp Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội thông báo đến người có công và bố trí nhân sự tháp tùng đoàn theo Kế 

hoạch.  

5. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố: Bố trí phóng viên 

theo các đoàn để ghi hình, đưa tin./. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 
 

Nơi nhận: (VBĐT)     
- Như phần II: Tổ chức thực hiện; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. Hội đồng nhân dân;   
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;           
- Các Ban đảng thuộc Thành ủy; 

- Các đơn vị xã, phường liên quan;     
- Lưu: VT, LĐTBXH.                       

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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